ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
HỌC PHẦN: GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
Thời gian làm bài: 60 phút
Câu 1 (5 điểm): Hãy trình bày các giai đoạn hình thành kỹ năng xã hội của trẻ mầm non. Nêu ra kết luận sư phạm cần thiết về điều kiện đối với trẻ mầm non khi giáo dục kỹ năng xã hội.
Câu 2 (5 điểm): Hãy phân tích ý nghĩa của kĩ năng xã hội với sự phát triển của trẻ





















ĐÁP ÁN
HỌC PHẦN: GIÁO DỤC KỸ NĂNG XÃ HỘI CHO TRẺ MẦM NON
Thời gian làm bài: 60 phút

	Câu hỏi
	Nội dung đáp án
	Điểm

	Số 1
	Có khá nhiều ý kiến, quan điểm khác nhau về các giai đoạn hình thành kỹ năng xã hội của trẻ mầm non. Tuy  nhiên trong phạm vi học phần, thống nhất có 3 giai đoạn hình thành kỹ năng xã hội của trẻ mầm non sau đây

	1 điểm

	
	Giai đoạn 1: Trẻ phải có kiến thức về hành động: mục đích, đối tượng, cách thức, điều kiện hành động. Ở giai đoạn này, GV cần định hướng giáo dục KNXH cho trẻ hướng vào các chuẩn mực xã hội thông qua các mẫu kĩ năng đúng của mọi người xung quanh trẻ.
	1 điểm

	
	Giai đoạn 2: Có sự hướng dẫn (gợi ý, làm mẫu) của người có kiến thức, kĩ năng cao hơn. Trẻ tích cực tham gia học hỏi, quan sát, làm thử và vận dụng KNXH trong cuộc sống hàng ngày ở mọi thời điểm, mọi tình huống khác nhau. 

	1 điểm

	
	Giai đoạn 3: Trẻ vận dụng kiến thức, kinh nghiệm và các kĩ năng đã có vào thực hành luyện tập để hình thành kĩ năng và sử dụng kĩ năng một cách linh hoạt trong những điều kiện khác nhau. GV cần chuyển nội dung giáo dục KNXH thành yêu cầu của nếp sống hàng ngày nhằm giúp trẻ có những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày. Cần làm cho nội dung giáo dục KNXH thành yêu cầu trong các mối quan hệ hàng ngày của trẻ và là một yêu cầu để đánh giá trẻ sau mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi giai đoạn. 

	1 điểm

	
	Kết luận sư phạm: Trẻ cần được học các kĩ năng này ngay từ nhỏ để rèn luyện tính tự lập cũng như tự tin vào bản thân thì sau này trẻ có thể tự đối mặt với những khó khăn và thách thức của cuộc sống. Để có các kĩ năng xã hội cần thiết, trẻ phải có cơ hội trải nghiệm thực tế, phải được rèn luyện thường xuyên trong cuộc sống hàng ngày với sự hỗ trợ của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội. Tùy theo kinh nghiêm, khả năng, sức khỏe, cá tính của từng trẻ mà quá trình này có thể có sự thay đổi trình tự cho phù hợp.
	1 điểm

	Số 2
	Ý nghĩa của kĩ năng xã hội với sự phát triển của trẻ thể hiện qua 5 ý sau:
a/ Trẻ tham gia tương tác hiệu quả trong môi trường xã hội: Khi trẻ có KNXH, điều đó cũng đồng nghĩa là các em có kĩ năng giao tiếp, có kĩ năng tạo lập và duy trì các mối quan hệ xã hội, có kĩ năng giải quyết vấn đề xã hội… Do đó, trẻ sẽ có nhiều cơ hội để có mối quan hệ tốt với những người xung quanh, đặc biệt là với bạn bè trong môi trường lớp học.
	1 điểm

	
	b/ Trẻ nâng cao được khả năng nhận thức: Thông qua việc thường xuyên cho trẻ được tiếp xúc (trực tiếp hay gián tiếp) các hiện tượng, sự kiện xã hội trong cuộc sống hàng ngày sẽ giúp trẻ rèn luyện và phát triển các kĩ năng. Đồng thời nếu một trẻ quảng giao, thân thiện thì sẽ dễ nhận được sự giúp đỡ của bạn bè đồng trang lứa hay ngược lại, các em cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khác khi họ cần.
	1 điểm

	
	c/ Giải quyết tốt các mâu thuẫn, xung đột trong đời sống: Mỗi con người là một cá thể độc lập, sự khác biệt cá nhân luôn tồn tại và nó chính là cội nguồn của mọi bất đồng, mâu thuẫn, xung đột trong xã hội.
Có KNXH tức là trẻ có kĩ năng giải quyết các vấn đề, mâu thuẫn với những người xung quanh, trẻ biết sống tự tin và thừa nhận người khác.
	1 điểm

	
	d/ Giáo dục KNXH góp phần phát triển thái độ và tình cảm cho trẻ: KNXH giúp trẻ biết cảm thông chia sẻ với mọi người, biết yêu thương trân trọng những giá trị, là nền tảng, cơ sở để trẻ trở thành người có trách nhiệm và có cuộc sống hài hòa trong tương lai.
	1 điểm

	
	e/ Giáo dục KNXH góp phần phát triển khả năng sẵn sàng thích nghi môi trường mới cho trẻ: Nhiều công trình nghiên cứu đã khẳng định vai trò của KNXH đối với chất lượng và kết quả học tập của trẻ ở tiểu học và các cấp học tiếp theo.
	1 điểm

	Tổng điểm
	10 điểm



